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DANH SÁCH SINH VIÊN - HỌC SINH ĐƯỢC PHÊ DUYỆT TRAO HỌC BỔNG THẮP SÁNG NIỀM TIN NĂM 2013

STT HỌ TÊN NGÀY SINH QUÊ QUÁN HỘ KHẨU THƯỜNG TRÚ ĐT LIÊN HỆ TRƯỜNG ĐẠI HỌC NƠI HỌC ĐH

1 Nguyễn Hữu Hậu 26/09/1995 An Giang 097.318.0872 ĐH Cần Thơ Cần Thơ

2 Trần Anh Mỹ 3/20/1995 An Giang 01685.004.646 ĐH Kinh tế TP HCM HCM

3 Đỗ Thị Thùy 10/20/1995 Bà Rịa - Vũng Tàu 01657.398.558 ĐH Y Dược TP HCM HCM

4 Trần Minh Hoài 6/2/1995 Bà Rịa - Vũng Tàu 01692.006.415 ĐH SP Kỹ thuật  TP HCM HCM

5 Ngô Thị Phúc 4/26/1995 Bắc Giang 01683.573.447 ĐH Luật HN Hà Nội

6 Nguyễn Đắc Tú 1/15/1995 Bắc Ninh 01689.153.820 ĐH Dược HN Hà Nội

7 Huỳnh Ngọc Chiêu 6/21/1995 Bến Tre 01695.793.120 ĐHQG TP HCM - ĐH Kinh tế - luật HCM

8 Lê Thị Hậu 9/15/1995 Bình Định 01656.328.310 ĐH Quy Nhơn (SP) Quy Nhơn

9 Nguyễn Thanh Phong 6/2/1995 Bình Định 01653.366.627 ĐH Luật TP HCM HCM

10 Nguyễn Thị Hồng Diễm 18/08/1995 Bình Định 0162.817.0285 ĐH Quy Nhơn (SP) Quy Nhơn

11 Phạm Ngọc Sơn 5/13/1995 Bình Định 01648.351.324 ĐH SP Kỹ thuật  TP HCM HCM

12 Nguyễn Ngọc Tấn 4/26/1995 Bình Thuận 0978.436.269 ĐH SP Kỹ thuật  TP HCM HCM

13 Đoàn Nô El 25/12/1995 Cà Mau 01248.646.779 ĐH Cần Thơ Cần Thơ

14 Lê Thị Bích Tuyền 10/28/1995 Cần Thơ 01206.837.935 ĐH Cần Thơ (SP) Cần Thơ

15 Ngô Hoàng Thúy Hiền 2/1/1995 Đà Nẵng 01225.679.716 ĐH Huế - ĐH Sư phạm Huế

16 Đỗ Thị Trang 8/16/1994 Đăk Lăk 0973.141.053 ĐH Y Dược TP HCM HCM

17 Lương Thị Thúy 2/10/1995 Đăk Lăk 0973.062.763 ĐH Y Dược Huế Huế

18 Nguyễn Thị Huyền 11/24/1995 Đăk Lăk 01677.416.496 CĐ Thương mại Đà Nẵng

Số 022, tổ 48, ấp Bình Hòa, thị trấn Cái 
Dầu, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang
ấp Khánh Đức, xã Khánh Hòa, huyện Châu 
Phú, An Giang
Bà: Nguyễn Thị Hớn
290/12 Nguyễn Hữu Cảnh, p. Thắng Nhất, 
tp Vũng Tàu, 
Bố: Đỗ Văn Trọng
252/10, tổ 10, ấp 3, Hòa Hội, Xuyên Mộc, 
Bà Rịa - Vũng Tàu
Mẹ: Lê Thị Lan
Yên Sơn, Nghĩa Trung, Việt Yên, Bắc 
Giang
Mẹ: Dương Thị Ngữ
Hữu Ái, Giang Sơn, Gia Bình, Bắc Ninh
Mẹ: Nguyễn Thị Tuyến
89B, ấp 2, xã Phú Nhuận, TP Bến Tre, Bến 
Tre
Mẹ: Nguyễn Thị Kim Chi 
Thôn Trung Tín I, thị trấn Tuy Phước, Tuy 
Phước, Bình Định
Mẹ: Nguyễn Thị Kim Hoàng
xóm Lộc Bình, thôn Lộc Hạ, xã Phước 
Thuận, huyện Tuy Phước, Bình Định
Mẹ: Ngô Thị Em
Phong An, Cát Trinh, Phù Cát, Bình Định
Bố: Nguyễn Văn Ngưu
xóm Đại An, thôn Đại Thuận, Mỹ Hiệp, 
Phù Mỹ, Bình Định
bố: Phạm Lâm

Gò Đồn, Tân Thắng, Hàm Tân, Bình Thuận
Mẹ: Nguyễn Thị Thu

Số 72, Ấp 10, xã Nguyễn Phích, huyện U 
Minh, tỉnh Cà Mau
Bố: Đoàn Thiện Chí
KV Tân Phú, P Thuận Hưng, Thốt Nốt, Cần 
Thơ
Bà nội: Giang Thị Chí
Tổ 68, P. Hòa Quý, Quận Ngũ Hành Sơn, 
TP Đà Nẵng
Mẹ: Huỳnh Thị Mai
Thôn 12, xã Eapal, huyện Eakar, Đăk Lăk
Mẹ: Chu Thị Quy
Xóm 2, thôn 4, xã Băng ADRênh, huyện 
Krông Ana, Đăk Lăk
Mẹ: Phan Thị Việt
137 Hiệp Hưng, Quảng Hiệp, Cưmgar, Đăk 
Lăk
Mẹ: Nguyễn Thị Xuân
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STT HỌ TÊN NGÀY SINH QUÊ QUÁN HỘ KHẨU THƯỜNG TRÚ ĐT LIÊN HỆ TRƯỜNG ĐẠI HỌC NƠI HỌC ĐH

19 Nguyễn Thị Thanh 2/28/1995 Đăk Lăk 0984.961.322 ĐHQG TP HCM - ĐH KHXH&NV HCM

20 Nguyễn Văn Nam 2/10/1995 Đăk Lăk 01689.404.976 HCM

21 Nguyễn Xuân Thảo 1/7/1995 Đăk Lăk 01652.822.797 ĐH Bách khoa TP HCM HCM

22 Phạm Thùy Linh 6/20/1995 Đồng Nai 01695.821.239 ĐHQG TP HCM - ĐH Kinh tế - luật HCM

23 Phạm Thị Hòa 29/10/1995 Gia Lai 0979.848.087 ĐH Bách Khoa Đà Nẵng Đà Nẵng

24 Vũ Thị Thùy Dung 3/21/1995 Gia Lai 0976.385.008 ĐH Kinh tế TP HCM HCM

25 Vũ Văn Hùng 5/10/1995 Gia Lai 01645.732.133 ĐH Luật TP HCM HCM

26 Sùng Seo Xướng 29/9/1995 Hà Giang 01634783476 ĐH Y Dược Thái Nguyên Thái Nguyên

27 Đinh Thị Thùy Linh 10/11/1995 Hà Nam 0982.340.195 ĐH Bách khoa HN Hà Nội

28 Nguyễn Văn Đức 4/21/1995 Hà Nam 01676.921.311 ĐH Bách khoa HN Hà Nội

29 Đỗ Thị Hoa 2/19/1995 Hà Nội 0932.256.652 HV Ngân hàng Hà Nội

30 Nguyễn Danh Tuyên 6/29/1995 Hà Nội 01693.808.904 ĐH Điện lực Hà Nội

31 Nguyễn Minh Lân 4/4/1995 Hà Nội 0163.9066.137 ĐHQG HN - ĐH Khoa học tự nhiên Hà Nội

Đội 5, Quỳnh Ngọc, xã Eana, huyện Krông 
Ana, Đăk Lăk
Bố: Nguyễn Văn Hận
Số nhà 113, thôn 4, CưSuê,  Cưmgar, Đăk 
Lăk
Mẹ: Nguyễn Thị Phương

ĐHQG TP HCM - ĐH Khoa học tự 
nhiên

Thôn Hòa Bắc, xã Hòa Đông, huyện Krông 
Păc, Đăk Lăk
Bố: Nguyễn Lợi
971, tổ 3, khu 12, thị trấn Tân Phú, Đồng 
Nai
Mẹ: Võ Thị Tầm
tổ dân phố 8, thị trấn Phú Thiện, huyện Phú 
Thiện, Gia Lai

thôn Glung A, xã Ia Ake, huyện Phú Thiện, 
tỉnh Gia Lai
Bố: Vũ Như Hùng
thôn Iapeng, xã Iasol, huyện Phú Thiện, Gia 
Lai.
Bố: Vũ Văn Quân
Thôn Thính Nà, xã Đản Ván, Hoàng Su 
Phì, Hà Giang
thôn Minh, xã Tiên Ngoại, huyện Duy Tiên, 
tỉnh Hà Nam
Mẹ: Đặng Thị Phai
Tổ 13, Quang Trung, TP Phủ Lí, Hà Nam
Bố: Nguyễn Văn Quỳnh
xóm Sung, thôn Đống, Cao Viên, Thanh 
Oai, Hà Nội
Mẹ: Đào Thị Xoa
đội 4, Thanh Hà, Nam Sơn, Sóc Sơn, Hà 
Nội
Bố: Nguyễn Danh Khánhđội 4, Thanh Hà, 
Nam Sơn, Sóc Sơn, Hà Nội
Bố: Nguyễn Danh Khánhđội 4, Thanh Hà, 
Nam Sơn, Sóc Sơn, Hà Nội
Bố: Nguyễn Danh Khánhđội 4, Thanh Hà, 
Nam Sơn, Sóc Sơn, Hà Nội
Bố: Nguyễn Danh Khánh
xóm 9, thôn Phương Khê, xã Phú Phương, 
Ba Vì, Hà Nội
Mẹ: Phùng Thị Nghĩaxóm 9, thôn Phương 
Khê, xã Phú Phương, Ba Vì, Hà Nội
Mẹ: Phùng Thị Nghĩaxóm 9, thôn Phương 
Khê, xã Phú Phương, Ba Vì, Hà Nội
Mẹ: Phùng Thị Nghĩaxóm 9, thôn Phương 
Khê, xã Phú Phương, Ba Vì, Hà Nội
Mẹ: Phùng Thị Nghĩa
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32 Hoàng Bá Hùng 5/10/1995 Hà Tĩnh 01675.715.984 ĐH Y Dược Huế Huế

33 Lê Thị Đức Quỳnh 8/5/1995 Hà Tĩnh 0984.035.169 ĐH Y Hà Nội Hà Nội

34 Lê Thị Nguyên 20/2/1994 Hà Tĩnh 0165.7515.580 ĐH Kinh tế quốc dân HN Hà Tĩnh

35 Nguyễn Thị Giang 11/15/1995 Hà Tĩnh 01664.758.175 ĐH Y Khoa Vinh Vinh

36 Nguyễn Thị Hồng Giang 6/30/1995 Hà Tĩnh 01697.882.851 ĐH Kinh tế TP HCM HCM

37 Nguyễn Xuân Thân 06/1/1995 Hà Tĩnh 0166.86.17.846 ĐH Y Khoa Vinh Vinh

38 Hoàng Thị Hạnh 2/19/1995 Hải Dương 01688.997.100 ĐH Y Hải Phòng Hải Phòng

Thôn 5, Cẩm Huy, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh
Bố: Hoàng Bá PhácThôn 5, Cẩm Huy, Cẩm 
Xuyên, Hà Tĩnh
Bố: Hoàng Bá PhácThôn 5, Cẩm Huy, Cẩm 
Xuyên, Hà Tĩnh
Bố: Hoàng Bá PhácThôn 5, Cẩm Huy, Cẩm 
Xuyên, Hà Tĩnh
Bố: Hoàng Bá Phác
Xã Kỳ Tân, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh
Mẹ: Đặng Thị HoàiXã Kỳ Tân, huyện Kỳ 
Anh, tỉnh Hà Tĩnh
Mẹ: Đặng Thị HoàiXã Kỳ Tân, huyện Kỳ 
Anh, tỉnh Hà Tĩnh
Mẹ: Đặng Thị HoàiXã Kỳ Tân, huyện Kỳ 
Anh, tỉnh Hà Tĩnh
Mẹ: Đặng Thị Hoài
Thôn Thiên Nhẫn, Xã Sơn Hòa, Hương 
Sơn, Hà Tĩnh
thôn 2, xã Bình Lộc, huyện Lộc Hà, Hà 
Tĩnh
Bố: Nguyễn Đặng Sơnthôn 2, xã Bình Lộc, 
huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh
Bố: Nguyễn Đặng Sơnthôn 2, xã Bình Lộc, 
huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh
Bố: Nguyễn Đặng Sơnthôn 2, xã Bình Lộc, 
huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh
Bố: Nguyễn Đặng Sơn
tổ dân phố Thuận Tiến, Đức Thuận, Hồng 
Lĩnh, Hà Tĩnh
Bố: Nguyễn Trâm Anhtổ dân phố Thuận 
Tiến, Đức Thuận, Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh
Bố: Nguyễn Trâm Anhtổ dân phố Thuận 
Tiến, Đức Thuận, Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh
Bố: Nguyễn Trâm Anhtổ dân phố Thuận 
Tiến, Đức Thuận, Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh
Bố: Nguyễn Trâm Anh
Bình Lộc, Lộc Hà, Hà Tĩnh
(Bố Nguyễn Văn Chư)Bình Lộc, Lộc Hà, 
Hà Tĩnh
(Bố Nguyễn Văn Chư)Bình Lộc, Lộc Hà, 
Hà Tĩnh
(Bố Nguyễn Văn Chư)Bình Lộc, Lộc Hà, 
Hà Tĩnh
(Bố Nguyễn Văn Chư)
Đồng Ngọ, Nam Đồng, TP Hải Dương, Hải 
Dương
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STT HỌ TÊN NGÀY SINH QUÊ QUÁN HỘ KHẨU THƯỜNG TRÚ ĐT LIÊN HỆ TRƯỜNG ĐẠI HỌC NƠI HỌC ĐH

39 Lê Thị Mây 30/12/1992 Hậu Giang 093.915.0749 ĐH Cần Thơ (SP) Cần Thơ

40 Đặng Phạm Thanh Vi 4/30/1995 Kiên Giang 0166.517.3689 ĐH Cần Thơ Cần Thơ

41 Nguyễn Thị Kim Hiền 1/26/1995 Kiên Giang 01636.220.894 ĐH Trà Vinh Trà Vinh

42 Phạm Tố Linh 10/6/1994 Kiên Giang 0965.420.745 ĐH Cần Thơ Cần Thơ

43 Võ Văn Thuận 11/15/1993 Kiên Giang 01643.903.251 ĐH Y Dược TP HCM HCM

44 Hoàng Thu Lành 26/1/1995 Lạng Sơn 01689.352.755 HV Báo chí và Tuyên truyền Hà Nội

số 273 Trường Thọ A, Trường Long Tây, 
Châu Thành A, Hậu Giang
Bô: Lê Văn Bé Basố 273 Trường Thọ A, 
Trường Long Tây, Châu Thành A, Hậu 
Giang
Bô: Lê Văn Bé Basố 273 Trường Thọ A, 
Trường Long Tây, Châu Thành A, Hậu 
Giang
Bô: Lê Văn Bé Basố 273 Trường Thọ A, 
Trường Long Tây, Châu Thành A, Hậu 
Giang
Bô: Lê Văn Bé Ba
Tổ 5, ấp Phước Trung 1, thị trấn Gò Quao, 
huyện Gò Quao, huyện Gò Quao, tỉnh Kiên 
Giang
Ấp 6, An Thới, Phú Quốc
Anh trai: Nguyễn TùngẤp 6, An Thới, Phú 
Quốc
Anh trai: Nguyễn TùngẤp 6, An Thới, Phú 
Quốc
Anh trai: Nguyễn TùngẤp 6, An Thới, Phú 
Quốc
Anh trai: Nguyễn Tùng

50 Ấp Thới Trung, xã Thới Quản, huyện 
Gò Quao, tỉnh Kiên Giang
Bố: Phạm Văn Chính50 Ấp Thới Trung, xã 
Thới Quản, huyện Gò Quao, tỉnh Kiên 
Giang
Bố: Phạm Văn Chính50 Ấp Thới Trung, xã 
Thới Quản, huyện Gò Quao, tỉnh Kiên 
Giang
Bố: Phạm Văn Chính50 Ấp Thới Trung, xã 
Thới Quản, huyện Gò Quao, tỉnh Kiên 
Giang
Bố: Phạm Văn Chính

Ấp 14, Vĩnh Thuận, Vĩnh Thuận, Kiên 
Giang
Bố: Võ Văn HiếuẤp 14, Vĩnh Thuận, Vĩnh 
Thuận, Kiên Giang
Bố: Võ Văn HiếuẤp 14, Vĩnh Thuận, Vĩnh 
Thuận, Kiên Giang
Bố: Võ Văn HiếuẤp 14, Vĩnh Thuận, Vĩnh 
Thuận, Kiên Giang
Bố: Võ Văn Hiếu
Xã Kháng Chiến, huyện Tràng Định, tỉnh 
Lạng Sơn
Bố: Hoàng Văn ĐiệnXã Kháng Chiến, 
huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn
Bố: Hoàng Văn ĐiệnXã Kháng Chiến, 
huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn
Bố: Hoàng Văn ĐiệnXã Kháng Chiến, 
huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn
Bố: Hoàng Văn Điện
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45 Lê Tấn Hoàn 8/22/1995 Long An 01688.979.437 ĐH Bách khoa TP HCM HCM

46 Nguyễn Xuân Kỳ 29/1/1995 Nam Định 01635.650.554 ĐH Dầu khí Việt Nam Vũng Tàu

47 Trịnh Thị Hương Lan 12/9/1995 Nam Định 01628.459.851 ĐH Ngoại thương Hà Nội Hà Nội

48 Bùi Văn Cường 1/18/1995 Nghệ An 0976820295 ĐH Dầu khí Việt Nam Vũng Tàu

49 Đào Quốc Dũng 4/26/1994 Nghệ An ĐH Bách khoa HN Hà Nội

50 Đào Tiến Hải 8/5/1995 Nghệ An 0902.579.651 ĐH Bách khoa HN Hà Nội

51 Đậu Trọng Cường 14/08/1995 Nghệ An 01658.271.181 ĐH Bách khoa HN Hà Nội

xã Đông Thạnh, huyện Cần Giuộc, Long 
An
Mẹ: Nguyễn Thị Lýxã Đông Thạnh, huyện 
Cần Giuộc, Long An
Mẹ: Nguyễn Thị Lýxã Đông Thạnh, huyện 
Cần Giuộc, Long An
Mẹ: Nguyễn Thị Lýxã Đông Thạnh, huyện 
Cần Giuộc, Long An
Mẹ: Nguyễn Thị Lý
Đội 16, Nghĩa Châu, Nghĩa Hưng, Nam 
Định
Mẹ Khiếu Thị TâmĐội 16, Nghĩa Châu, 
Nghĩa Hưng, Nam Định
Mẹ Khiếu Thị TâmĐội 16, Nghĩa Châu, 
Nghĩa Hưng, Nam Định
Mẹ Khiếu Thị Tâm
Thôn 1, xã Yên Quang, huyện Ý Yên, Nam 
Định
Mẹ: Trần Thị HoaThôn 1, xã Yên Quang, 
huyện Ý Yên, Nam Định
Mẹ: Trần Thị HoaThôn 1, xã Yên Quang, 
huyện Ý Yên, Nam Định
Mẹ: Trần Thị Hoa
xã Diễn Kim, huyện Diễn Châu, Nghệ An
Mẹ: Lê Thi Khươngxã Diễn Kim, huyện 
Diễn Châu, Nghệ An
Mẹ: Lê Thi Khươngxã Diễn Kim, huyện 
Diễn Châu, Nghệ An
Mẹ: Lê Thi Khương

Yên Phúc A, Minh Phúc, Hưng Phúc, TP 
Vinh, Nghệ An

01665.362.991
0904.119.881 (anh 
Quang)01665.362.99
1
0904.119.881 (anh 
Quang)01665.362.99
1
0904.119.881 (anh 
Quang)

Xóm 4, xã Lăng Thành, huyện Yên Thành, 
Nghệ An
Mẹ: Đào Thị NamXóm 4, xã Lăng Thành, 
huyện Yên Thành, Nghệ An
Mẹ: Đào Thị NamXóm 4, xã Lăng Thành, 
huyện Yên Thành, Nghệ An
Mẹ: Đào Thị Nam
Xóm 6, xã Đại Thành, huyện Yên Thành, 
tỉnh Nghệ An
Bố: Đậu Trọng XuânXóm 6, xã Đại Thành, 
huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An
Bố: Đậu Trọng XuânXóm 6, xã Đại Thành, 
huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An
Bố: Đậu Trọng Xuân



6

STT HỌ TÊN NGÀY SINH QUÊ QUÁN HỘ KHẨU THƯỜNG TRÚ ĐT LIÊN HỆ TRƯỜNG ĐẠI HỌC NƠI HỌC ĐH

52 Hồ Thị Kim 9/6/1992 Nghệ An 0969.572.398 ĐH Ngoại thương cơ sở 2 HCM

53 Hoàng Thị Ý Thục 9/25/1995 Nghệ An 01696.552.152 ĐHQG HN - ĐH KHXH&NV Hà Nội

54 Lê Văn Hùng 13/07/1995 Nghệ An HV Tài chính Hà Nội

55 Nguyễn Thị Hồng 1/20/1994 Nghệ An 01626.894.095 ĐH Y Khoa Vinh Vinh

56 Phạm Văn Tiến 9/28/1995 Nghệ An 01657382733 ĐH Dầu khí Việt Nam Vũng Tàu

57 Đinh Thị Thảo Nhung 7/17/1995 Ninh Bình 0906.299.103 ĐH Kinh tế Quốc dân HN Hà Nội

58 Nguyễn Thị Hải Yến 10/15/1995 Phú Thọ 0978.521.898 ĐH Dầu khí Việt Nam Vũng Tàu

xóm Nghĩa Phú, xã Quỳnh Nghĩa, huyện 
Quỳnh Lưu, Nghệ An
Bố: Hồ Hữu Nhạcxóm Nghĩa Phú, xã 
Quỳnh Nghĩa, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An
Bố: Hồ Hữu Nhạcxóm Nghĩa Phú, xã 
Quỳnh Nghĩa, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An
Bố: Hồ Hữu Nhạc

xóm Phong Quang, xã Quế Sơn, huyện Quế 
Phong, Nghệ An
Bà: Hoàng Thị Thắmxóm Phong Quang, xã 
Quế Sơn, huyện Quế Phong, Nghệ An
Bà: Hoàng Thị Thắmxóm Phong Quang, xã 
Quế Sơn, huyện Quế Phong, Nghệ An
Bà: Hoàng Thị Thắm
Xóm 7, Nghi Thịnh, Nghi Lộc, Nghệ An
Bố: Lê Văn TânXóm 7, Nghi Thịnh, Nghi 
Lộc, Nghệ An
Bố: Lê Văn TânXóm 7, Nghi Thịnh, Nghi 
Lộc, Nghệ An
Bố: Lê Văn Tân

038.386.1577
0966.098.095038.38
6.1577
0966.098.095038.38
6.1577
0966.098.095

xóm Thanh Chương, xã Tân An, Tân Kỳ, 
Nghệ An
Bác: Nguyễn Văn Nguyênxóm Thanh 
Chương, xã Tân An, Tân Kỳ, Nghệ An
Bác: Nguyễn Văn Nguyênxóm Thanh 
Chương, xã Tân An, Tân Kỳ, Nghệ An
Bác: Nguyễn Văn Nguyên
Trung Mỹ, Hương Sơn, Tân Kỳ, Nghệ An
Mẹ: Phan Thị HợiTrung Mỹ, Hương Sơn, 
Tân Kỳ, Nghệ An
Mẹ: Phan Thị HợiTrung Mỹ, Hương Sơn, 
Tân Kỳ, Nghệ An
Mẹ: Phan Thị Hợi
Thôn Hùng Sơn, xã Xích Thổ, huyện Nho 
Quan, Ninh Bình
Bố: Đinh Quang HồngThôn Hùng Sơn, xã 
Xích Thổ, huyện Nho Quan, Ninh Bình
Bố: Đinh Quang HồngThôn Hùng Sơn, xã 
Xích Thổ, huyện Nho Quan, Ninh Bình
Bố: Đinh Quang Hồng
Giáp Chung, Thục Luyện, Thanh Sơn, Phú 
Thọ
Bố: Nguyễn Hồng SơnGiáp Chung, Thục 
Luyện, Thanh Sơn, Phú Thọ
Bố: Nguyễn Hồng SơnGiáp Chung, Thục 
Luyện, Thanh Sơn, Phú Thọ
Bố: Nguyễn Hồng Sơn
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59 Nguyễn Thị Thu Linh 8/5/1995 Phú Thọ 01678.286.780 ĐH Văn hóa HN Hà Nội

60  Nguyễn Bảo Giang 4/4/1995 Phú Yên 01626.523.998 ĐH Bách khoa TP HCM HCM

61 Nguyễn Thị Lẹ 8/3/1995 Phú Yên 01693.802.715 ĐH Ngoại thương cơ sở 2 HCM

62 Dương Thị Hồng Thắm 2/2/1995 Quảng Nam 0168.364.6114 ĐH Ngoại thương cơ sở 2 HCM

63 Lâm Văn Tâm 25/8/1995 Quảng Nam 0169.615.3893 ĐH Y Dược Huế Huế

64 Lê Công Đoàn 26/3/1994 Quảng Nam 0969.015.179 ĐH Y Dược Huế Huế

65 Lý Giang Huyên 10/8/1991 Quảng Nam 0905330038 ĐH Huế Huế

66 Nguyễn Thị Cúc 27/7/1995 Quảng Nam 01229.045.099 ĐH Kinh tế Đà Nẵng Đà Nẵng

67 Nguyễn Thị Dạ Thảo 10/4/1994 Quảng Nam 0166.756.2635 ĐH Bách Khoa Đà Nẵng Đà Nẵng

68 Nguyễn Thị Sương 10/20/1995 Quảng Nam 01688.854.105 ĐH Bách Khoa Đà Nẵng Đà Nẵng

Khu I, xã Kinh Kệ, huyện Lâm Thao, Phú 
Thọ
Mẹ: Nguyễn Thị TuyếtKhu I, xã Kinh Kệ, 
huyện Lâm Thao, Phú Thọ
Mẹ: Nguyễn Thị TuyếtKhu I, xã Kinh Kệ, 
huyện Lâm Thao, Phú Thọ
Mẹ: Nguyễn Thị Tuyết
Hòa Mỹ Đông, Tây Hòa, Phú Yên
Mẹ: Lê Thị OanhHòa Mỹ Đông, Tây Hòa, 
Phú Yên
Mẹ: Lê Thị OanhHòa Mỹ Đông, Tây Hòa, 
Phú Yên
Mẹ: Lê Thị Oanh
thôn Lạc Chỉ, xã Hòa Mỹ Đông, huyện Tây 
Hòa, Phú Yên
Bà nội: Lê Thị Giácthôn Lạc Chỉ, xã Hòa 
Mỹ Đông, huyện Tây Hòa, Phú Yên
Bà nội: Lê Thị Giácthôn Lạc Chỉ, xã Hòa 
Mỹ Đông, huyện Tây Hòa, Phú Yên
Bà nội: Lê Thị Giác
Tổ 12, thôn Thanh Li, Bình Nguyên, Thăng 
Bình, Quảng Nam
Bố: Dương ViệnTổ 12, thôn Thanh Li, 
Bình Nguyên, Thăng Bình, Quảng Nam
Bố: Dương Viện

thôn 3, Tiên Sơn, Tiên Phước, Quãng Nam
Mẹ: Trần Thị Thốngthôn 3, Tiên Sơn, Tiên 
Phước, Quãng Nam
Mẹ: Trần Thị Thống

Định Phước, Tam Nghĩa, Núi Thành, 
Quảng Nam
Bố: Lê HòaĐịnh Phước, Tam Nghĩa, Núi 
Thành, Quảng Nam
Bố: Lê Hòa
Thôn Phú Cốc Đông, xã Quế Thọ, Hiệp 
Đức, Quảng Nam
Tổ 6, thôn Hà My Đông B, xã Điện Dương, 
huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam
Mẹ Phan Thị HườngTổ 6, thôn Hà My 
Đông B, xã Điện Dương, huyện Điện Bàn, 
tỉnh Quảng Nam
Mẹ Phan Thị Hường
Trung Định, Tam Đàn, Phú Ninh, Quảng 
Nam
Mẹ: Nguyễn Thị Vân (mới mất)Trung 
Định, Tam Đàn, Phú Ninh, Quảng Nam
Mẹ: Nguyễn Thị Vân (mới mất)
Thôn Tây Gia, xã Đại Minh, Đại Lộc, 
Quảng Nam
Bố: Nguyễn Ngọc ÁnhThôn Tây Gia, xã 
Đại Minh, Đại Lộc, Quảng Nam
Bố: Nguyễn Ngọc Ánh
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69 Phan Thị Thu Thảo 20/2/1994 Quảng Nam 01632559815 ĐH Đà Nẵng - ĐH Sư phạm Đà Nẵng

70 Võ Thị Oanh Kiều 10/11/1994 Quảng Nam 01262646212 HV Âm nhạc Huế Huế

71 Vũ Đoàn Thị Mỹ Linh 24/2/1995 Quảng Nam 0169.679.4694 ĐH Bách Khoa Đà Nẵng Đà Nẵng

72 Nguyễn Thiện Nhơn 8/18/1995 Quảng Ngãi 01629.246.420 ĐH Dầu khí Việt Nam Vũng Tàu

73 Trần Thị Như Thảo 11/17/1995 Quảng Ngãi 0163.611.1699 ĐH Nông Lâm Huế Huế

74 Trần Thị Thùy Lan 10/10/1995 Quảng Ngãi 01262.631.375 ĐH Quy Nhơn (SP) Quy Nhơn

75 Đỗ Thị Tuyết Nhung 28/12/1995 Quảng Trị 01646.004.619 ĐH Kinh tế Đà Nẵng Đà Nẵng

76 Lê Thị Đài Trang 7/8/1995 Quảng Trị 01678.586.220 ĐH Ngân hàng TP HCM HCM

77 Ngô Thạnh 8/21/1995 Quảng Trị 01649.097.760 ĐH Bách Khoa Đà Nẵng Đà Nẵng

78 Nguyễn Thị Hương Giao 4/22/1994 Quảng Trị 0979.486.358 ĐH Y Dược Huế Huế

79 Nguyễn Thị Thu Nữ 27/10/1995 Quảng Trị 0163.609.1072 ĐH Y Dược Huế Huế

80 Trần Thị Thúy Diễm 10/9/1995 Quảng Trị 01224.416.528 ĐH Kinh tế Đà Nẵng  Đà Nẵng

81 Nguyễn Công Hậu 7/20/1995 Tây Ninh 0909.574.717 HCM

Tổ 2, thôn Điện An, xã Bình Định Nam, 
Thăng Bình, Quảng Nam
Bố: Phan Văn AnhTổ 2, thôn Điện An, xã 
Bình Định Nam, Thăng Bình, Quảng Nam
Bố: Phan Văn Anh
Tổ 9, thôn 3, Bình Đào, Thăng Bình, Quảng 
Nam
Bố: Võ Văn MaiTổ 9, thôn 3, Bình Đào, 
Thăng Bình, Quảng Nam
Bố: Võ Văn Mai
Thôn 1, Tiên Phong, Tiên Phước, Quảng 
Nam
Mẹ: Đoàn Thị TàiThôn 1, Tiên Phong, Tiên 
Phước, Quảng Nam
Mẹ: Đoàn Thị Tài
76 Nguyễn Du, TP Quảng Ngãi, Quảng 
Ngãi
Me: Lâm Thị Nguyệt76 Nguyễn Du, TP 
Quảng Ngãi, Quảng Ngãi
Me: Lâm Thị Nguyệt
xóm Mới, thôn Gò Chu, xã Sơn Thành, 
huyện Sơn Hà, tỉnh Quãng Ngãi
Điện An I, Nghĩa Thương, Tư Nghĩa, 
Quảng Ngãi
Mẹ: Bùi Thị Minh ĐứcĐiện An I, Nghĩa 
Thương, Tư Nghĩa, Quảng Ngãi
Mẹ: Bùi Thị Minh Đức
An Mô, Triệu Long, Triệu Phong, Quảng 
Trị
Mẹ: Đỗ Thị HoaAn Mô, Triệu Long, Triệu 
Phong, Quảng Trị
Mẹ: Đỗ Thị Hoa
Đội 2, Nại Cửu, Triệu Đông, Triệu Phong, 
Quảng Trị
Mẹ: Võ Thị LàiĐội 2, Nại Cửu, Triệu 
Đông, Triệu Phong, Quảng Trị
Mẹ: Võ Thị Lài
Trà Trì, Hải Xuân, Hải Lăng, Quảng Trị
Mẹ: Lê Thị Xuân ThanhTrà Trì, Hải Xuân, 
Hải Lăng, Quảng Trị
Mẹ: Lê Thị Xuân Thanh
Đại Lộc, xã Triệu Long, huyện Triệu 
Phong, Quảng Trị
Bố: Nguyễn Văn Hoàng
Thanh Lê, Triệu Trung, Triệu Phong, 
Quảng Trị
Bố: Nguyễn Tốn
-Kim Giao, xã Hải Dương, huyện Hải Lăng, 
tỉnh Quảng Trị.
-Bố Trần Dinh.
Mẹ: Dương Thị Yên, 18/2B ấp Trường An, 
xã Trường Tây, huyện Hòa Thành, Tây 
Ninh.

ĐHQG TP HCM - ĐH Khoa học tự 
nhiên
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82 Ngô Kim Thanh 8/29/1995 Thái Bình 0162.933.8586 ĐH Thương mại Hà Nội

83 Nguyễn Thị Hường 5/12/1995 Thái Bình 01677.897.196 ĐHQG HN Hà Nội

84 Nguyễn Thị Thư 10/20/1995 Thái Bình 01639.520.238 ĐH Bách khoa HN Hà Nội

85 Phạm Thị Dung 5/5/1995 Thái Bình 0169.873.3357 ĐH Công nghiệp Việt - Hung Hà Nội

86 Phạm Thị Quý Dậu 2/7/1994 Thái Bình 0963.221.326 ĐH Sư phạm HN 2 Phúc Yên

87 Vũ Trọng Đức 3/27/1995 Thái Nguyên 0163.238.9370 ĐH Bách khoa HN Hà Nội

88 Đỗ Thị Hoa 1/12/1995 Thanh Hóa 01677.147.633 ĐH Văn hóa Nghệ thuật Quân đội Hà Nội

89 Đồng Văn Lâm 6/15/1995 Thanh Hóa 01635.753.005 ĐH Bách khoa TP HCM HCM

90 Lê Danh Tưởng 5/20/1995 Thanh Hóa 01658.813.408 ĐH Dầu khí Việt Nam Vũng Tàu

91 Lê Thị Mận 30/11/1994 Thanh Hóa 016.912.3830 ĐH Công nghiệp Việt - Hung Hà Nội

92 Lê Viết Khang 5/8/1995 Thanh Hóa 0913.737.289 HCM

93 Mai Trọng Hùng 28/04/1995 Thanh Hóa 01685.423.003 ĐH Thương mại Hà Nội

94 Nguyễn Thị Hà 3/13/1995 Thanh Hóa 01699.585.532 ĐH Y Thái Bình Thái Bình

95 Nguyễn Xuân  Phụng 7/16/1994 Thanh Hóa 01642.313.968 ĐH Xây dựng Hà Nội

96 Trần Thị Yên 15/5/1995 Thanh Hóa 0989.917.907 ĐH Y Hải Phòng Hải Phòng

97 Võ Văn Chung 7/18/1995 Thanh Hóa 0167.203.8974 ĐH Bách khoa HN Hà Nội

98 Nguyễn Thị Ngọc Dung 1/25/1995 Thừa Thiên Huế 0120.615.277 ĐH Huế - ĐH Sư phạm Huế

99 Trần Ngọc Thuần 2/7/1995 Thừa Thiên Huế 01685.604.621 ĐH Huế - ĐH Sư phạm Huế

100 Nguyễn Thanh Bình 5/9/1995 Tiền Giang 01635.247.004 ĐH Bách khoa TP HCM HCM

101 Nguyễn Thị Minh Hiếu 4/4/1995 Tiền Giang 0733.524.089 HCM

Xóm 5, thôn Phú Yên, xã Thái Tân, Thái 
Thụy, Thái Bình
Mẹ: Đặng Thị Nhàn
xóm 3, thôn Bình An, xã Thụy Xuân, Thái 
Thụy, Thái Bình
Bố: Nguyễn Đức Long
Thụy Quỳnh, Thái Thụy, Thái Bình
Bố: Nguyễn Văn Lĩnh
Thái Phúc, Thái Thụy, Thái Bình
Bố: Phạm Hữu Thinh
xóm 19, thôn Dạ Đại 3, Đông Hải, Quỳnh 
Phụ, Thái Bình
Mẹ: Lê Thị Tòng
Xóm Đông Sinh, Hồng Tiến, Phổ Yên, Thái 
Nguyên
Mẹ: Bùi Thị Hường
Thôn Sơn Đồng, Yên Mỹ, Nông Cống, 
Thanh Hóa
Mẹ: Đỗ Thị Hoan

Thắng Tây, Ngư Lộc, Hậu Lộc, Thanh Hóa
Mẹ: Phạm Thị Lan

đội 7, Đông Tây Hải, Hoằng Thanh, Hoằng 
Hóa, Thanh Hóa
Thôn Hương 2, xã Thọ Hải, huyện Thọ 
Xuân, tỉnh Thanh Hóa
Bố: Lê Văn Tuất
Xóm 2, Thọ Dân, Triệu Sơn, Thanh Hóa
Bố: Lê Viết Mến (đã mất)

ĐHQG TP HCM - ĐH Khoa học tự 
nhiên

Xóm 7, Nga Nhân, Nga Sơn, Thanh Hóa
Mẹ: Mai Thị Duyên
Đội 6, Thiệu Lý, Thiệu Hóa, Thanh Hóa
Bố: Nguyễn Trọng Diễn
Thôn 10, Xuân Quang, Thọ Xuân, Thanh 
Hóa
Mẹ: Đỗ Thị Liên
Xóm 5, xã Nga Thái, huyện Nga Sơn, tỉnh 
Thanh Hóa
Mẹ: Trần Thị Suốt
Thôn Phú Ninh, xã Định Công, huyện Yên 
Định, Thanh Hóa
Bố: Vũ Hồng Đàm
Xóm Chợ Côi, Thạch Bình, Thị trấn Lịa - 
Quảng Điền - Thừa Thiên Huế.
Phong Thu, Phong Điền, Thừa Thiên Huế
Anh ruột: Trần Ngọc Thuận
474 Ấp Khương Thọ - xã Đồng Sơn - 
huyện Gò Công Tây - tỉnh Tiền Giang.
Bố: Nguyễn Văn Chá
Số nhà 176, ấp Thạnh Thới, Đồng Sơn, Gò 
Công Tây, Tiền Giang
Mẹ: Nguyễn Thị Tám

ĐHQG TP HCM - ĐH Khoa học tự 
nhiên
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102 Nguyễn Viết Khoa 12/2/1995 Tiền Giang 0163.6770.292 ĐH SP Kỹ thuật  TP HCM HCM

103 Phan Đình Vĩnh Trâm 1/1/1995 Tiền Giang 0947.476.937 CĐ Kinh tế đối ngoại HCM

104 Nguyễn Quang Khánh 10/4/1993 Vĩnh Long ĐH Dầu khí Việt Nam Vũng Tàu

105 Trần Minh Mẫn 6/28/1995 Vĩnh Long 0987.950.608 ĐH Trà Vinh Trà Vinh

106 Nguyễn Văn Sơn 7/10/1995 Vĩnh Phúc 01685.756.144 ĐH Giao thông vận tải Hà Nội

107 Phan Thị Thảo 9/2/1995 Vĩnh Phúc 01658.257.377 HV Ngân hàng Hà Nội

108 Hoàng Thị Tương 1/16/1995 Yên Bái 01686.091.851 ĐH Sư phạm HN Hà Nội

109 Khang A Tủa 5/27/1995 Yên Bái 01686.494.370 ĐH Bách khoa HN Hà Nội

110 Sùng A Cải 8/17/1992 Yên Bái 01679.124.881 ĐHQG HN - ĐH KHXH&NV Hà Nội

HỌC SINH THPT

1 1/16/1998 Bình Thuận 01882.851.090 THPT Phan Chu Trinh Bình Thuận

2 Lê Văn Vinh 7/3/1996 Hà Tĩnh 0948705695 THPT Nguyễn Văn Trỗi Hà Tĩnh

3 Phạm Văn Anh 4/23/1996 Nghệ An 01636370152 THPT Nguyễn Duy Trinh Vinh

4 Phan Thị Thu Hương 7/11/1996 Thái Nguyên 01674.235.031 THPT Bắc Sơn Thái Nguyên

5 Văn Thị Trang 11/10/1997 Thanh Hóa THPT Triệu Sơn II Thanh Hóa

6 Nguyễn Thị Thường 4/5/1998 Thừa Thiên Huế 01654.930621 THPT Trần Văn Kỷ Huế

Ấp 5, xã Tân Phước, huyện Gò Công Đông, 
tỉnh Tiền Giang.
Mẹ: Trần Thị Tám
Số 34, ấp Thạnh An, Thạnh Trị, huyện Gò 
Công Tây, Tiền Giang
Bố: Phan Thanh Liêm

Ấp Thái Bình, xã Thanh Bình, huyện Vũng 
Liêm, tỉnh Vĩnh Long

0987.871.959 (bố)
0997.325.911 
(Khánh)

Ấp Cái Dứa - xã Thanh Bình - huyện Vũng 
Liêm - tỉnh Vĩnh Long.
Bố: Trần Văn Sơn
Thôn Làng Sen, xã Thái Hòa, Lập Thạch, 
Vĩnh Phúc
Bố: Nguyễn Văn Hòa
Thôn Vĩnh Phú, thị trấn Hợp Hòa, huyện 
Tam Dương, Vĩnh Phúc
Mẹ: Phan Thị Nam
Thôn 4, Xuân Long, Yên Bình, Yên Bái
Bố: Hoàng Văn Thỏa
Chế Cu Nha, Mù Cang Chải, Yên Bái
Bố: Khang Chờ Dê
Thôn Ba Cầu, xã Suối Bu, huyện Văn 
Chấn, Yên Bái
bố: Sùng Súa Páo

Nguyễn Thị Diễm Mai 
Hương

thôn Đại Lộc, xã Hàm Hiệp, Hàm Thuận 
Bắc, Bình Thuận
Mẹ: Cao Thị Chương
Thôn 15, xã Bình Lộc, Lộc Hà, Hà Tĩnh
Bà Ngoại: Phan Thị Hân
Xóm Kim Tân, xã Nghi Ân, TP Vinh, tỉnh 
Nghệ An
Mẹ: Dương Thị Đông
Xóm Thuận Đức, thị trấn Bắc Sơn, Phổ 
Yên, Thái Nguyên
Mẹ: Phạm Thị Hà
Xóm 2, Vân Sơn, Triệu Sơn, Thanh Hóa
Bà nội: Vũ Thi Lịch
Trung Thạnh - Phong Chương - Phong 
Điền - Thừa Thiên Huế.
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